
 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Căn cứ pháp lý 

Cơ quan thực 

hiện 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

01 5.000136 

Quyết định thành lập 

khu bảo tồn biển cấp 

tỉnh 

Thủy sản và 

kiểm ngư 

- Luật Thủy sản năm 2017, được sửa đổi, bổ 

sung tại Điều 14 Luật số 146/2025/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 

31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản. 

UBND tỉnh 

02 5.000137 

Quyết định điều chỉnh 

ranh giới, diện tích 

khu bảo tồn biển cấp 

tỉnh  

Thủy sản và 

kiểm ngư 

- Luật Thủy sản năm 2017, được sửa đổi, bổ 

sung tại Điều 14 Luật số 146/2025/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 

31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản. 

UBND tỉnh 
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